
Stt Tên đơn vị sản xuất Tên đơn vị công bố sản phẩm Tên nhãn hàng Tên mỹ phẩm
Số phiếu tiếp nhận 

công bố
Ngày cấp

1
Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 
DOUBLE RICH

DOUBLE RICH GLOWING

LOTUS
001/21/CBMP-ĐN 4/1/2021

2

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

BIORÉ GUARD FOAMING

HAND WASH

ANTIBACTERRIAL 

EUCALYTUS FRAGRANCE

002/21/CBMP-ĐN 13/01/2021

3

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD) BIORÉ

BIORÉ UV PERFECT PROTECT

MILK MOISTURE SPF50+

PA+++

003/21/CBMP-ĐN 13/01/2021

4

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD) BIORÉ

BIORÉ UV PERFECT PROTECT

MILK COOL SPF50+ PA+++ 004/21/CBMP-ĐN 13/01/2021

5

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD) BIORÉ

BIORÉ UV PERFECT PROTECT

MILK BRIGHT SPF50+ PA+++ 005/21/CBMP-ĐN 13/01/2021

6

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

25 HERBS HAIR

CONDITIONER WITH

ORANGNIC GINGER,

LEMONGRASS

006/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

7

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

25 HERBS HAIR

CONDITIONER WITH

ORANGNIC POMELO, GINGER
007/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

8

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

30 HERBS HAIR

CONDITIONER WITH

ORANGNIC GINGER,

LEMONGRASS

008/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

  DANH SÁCH CÁC SẢN PHẨM MỸ PHẨM   
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9

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

30 HERBS HAIR

CONDITIONER WITH

ORANGNIC POMELO, GINGER
009/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

10

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

25 HERBS SULFATE FREE

SHAMPOO WITH ORANGNIC

GINGER, LEMONGRASS
010/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

11

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

25 HERBS SULFATE FREE

SHAMPOO WITH ORANGNIC

POMELO, GINGER
011/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

12

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

30 HERBS SULFATE FREE

SHAMPOO WITH ORANGNIC

GINGER, LEMONGRASS
012/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

13

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
HERHERBAL

30 HERBS HAIR

CONDITIONER WITH

ORANGNIC POMELO, GINGER
013/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

14

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT

VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP

VIỆT MY- CHI NHÁNH ĐỒNG

NAI

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP VIỆT

MY - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
THEBOL

20 HERBS SHAMPOO WITH

ORANGNIC LEMONGRASS
014/21/CBMP-ĐN 18/01/2021

15

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA ELASTINE

ELASTINE INTENSIVE

DAMAGE CARE ARGAN OIL

CONDITIONER

015/21/CBMP-ĐN 25/01/2021

16

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam (SHISEIDO VIETNAM

INC.)

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam
SENGAN

SENKA

SENKA PERFECT WHIP BERRY

BRIGHT 016/21/CBMP-ĐN 28/01/2021

17

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA 

Công ty TNHH Mỹ phẩm LG

VINA ELASTINE

ELASTINE INTENSIVE

DAMAGE CARE ARGAN OIL

CONDITIONER

017/21/CBMP-ĐN 3/2/2021

18

Công ty TNHH Sản xuất thương

mại Thiên Long Long Thành

Công ty TNHH Sản xuất thương

mại Thiên Long Long Thành FLEXHOME

XÀ PHÒNG TIỆN LỢI

018/21/CBMP-ĐN 24/02/2021
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19

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HOUJICHA MILK TEA

SHAMPOO 019/21/CBMP-ĐN 11/3/2021

20
Công ty TNHH Dược Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty TNHH Dược Phẩm E.B.C

Giang Điền

WHITE 

DOCTORS 

BODY GEL
020/21/CBMP-ĐN 11/3/2021

21

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

BIORÉ UV ANTI - POLLUTION

BODY CARE SERUM AGE

DEFENSE SPF50+ PA+++
021/21/CBMP-ĐN 22/03/2021

22

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

BIORÉ UV ANTI - POLLUTION

BODY CARE SERUM REFRESH

BRIGHT SPF50+ PA+++
022/21/CBMP-ĐN 22/03/2021

23

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

BIORÉ UV ANTI - POLLUTION

BODY CARE SERUM

INTENSIVE AURA SPF50+

PA+++

023/21/CBMP-ĐN 22/03/2021

24
Công ty TNHH Dược Phẩm

E.B.C Giang Điền

Công ty cổ phần Linh Bảo Phát
RYAN

MELASMA & DAY
024/21/CBMP-ĐN 30/03/2021

25

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

PLACENTA

 025/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

26

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

ACNE

 026/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

27

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

THANH HẰNG

CLINICAL

 027/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

28

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH mỹ phẩm

SHISEIDO Việt Nam  SENKA

SENKA PERFECT WHIP BERRY

BRIGHT 028/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

29

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

LÁ NAM

029/21/CBMP-ĐN 7/4/2021
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30

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

GẠO

030/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

31

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

INSAM

031/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

32

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại và dịch vụ Ý

Quyên

QQ WHITE -

246

TINH CHÂT SAFFRON - NHÂN

SÂM 032/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

33

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại và dịch vụ Ý

Quyên

QQ WHITE -

246

WHITE VELVET CREAM

033/21/CBMP-ĐN 7/4/2021

34
Công ty TNHH AVCO Việt Nam Công ty TNHH AVCO Việt Nam

Q-HAND
NƯỚC RỬA TAY 

034/21/CBMP-ĐN 9/4/2021

35

Công ty cổ phần Marico South

East Asia (Công ty TNHH

Fumagkilla Việt Nam - đóng gói

thứ cấp)

Công ty cổ phần Marico South East

Asia (Marico South East Asia

corporation)

X-MEN FOR

BOSS

LEGEND PERFUMED DEO

SPRAY
035/21/CBMP-ĐN 15/04/2021

36
Công ty TNHH E.B.C GROUP Công ty TNHH E.B.C GROUP

ANDYTEK LAB
NƯỚC SÚC MIỆNG

COVICLEAN
036/21/CBMP-ĐN 27/04/2021

37

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

EILYSIE

FEMALE HYGIENE WASH

WITH OGANIC HERB,

CRINUM LATIFOLIUM

037/21/CBMP-ĐN 27/04/2021

38

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

EILYSIE

FEMALE HYGIENE WASH

WITH NATURAL HERB,

CRINUM ASIATICUM

038/21/CBMP-ĐN 27/04/2021

39

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA DELUXE BUTTER FOR

ALL HAIR TYPES, BROWN

SUGAR

039/21/CBMP-ĐN 27/04/2021

40

Công ty TNHH E.B.C GROUP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ XUÂN ANH

BEAUTY

JENCIE 

JENCIE SHAMPOO HAIR

040/21/CBMP-ĐN 29/04/2021

41

Công ty TNHH E.B.C GROUP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ XUÂN ANH

BEAUTY

JENCIE 

JENCIE WASH CARE

041/21/CBMP-ĐN 29/04/2021
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42
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

DETOX SKIN MASK
 042 /21/CBMP-ĐN 11/5/2021

43
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA ACNE & WHITE
 043/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

44
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA WHITE & NIGHT
 044/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

45
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA MELASMA & NIGHT
 045/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

46
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA WHITE & DAY
 046/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

47
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA ACNES
 047/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

48
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA MELASMA
 048/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

49
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA WHITENING
 049/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

50
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA CLEANSER
 050/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

51
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA BELLY SLIM
 051/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

52
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA BB MAKEUP
 052/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

53
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA WHITE BODY
 053/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

54
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

BABY TOP TO TOE WASH
 054/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

55
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANA SOFT & SILK
 055/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

56
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANAYUKI SHAMPOO
 056/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

57
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANAYUKI BODY WASH
 057/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

58
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

YOGURT BODY CREAM
 058/21/CBMP-ĐN 11/5/2021

59
Công ty TNHH AVCO Việt Nam Công ty TNHH AVCO Việt Nam

Q-HAND
KEM RỬA TAY TẨY DẦU

NHỚT
059/21/CBMP-ĐN 12/5/2021
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60

Công ty TNHH EBC GROUP CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ XUÂN ANH

BEAUTY

JENCIE 

JENCIE CONDITIONER HAIR

060/21/CBMP-ĐN 19/05/2021

61
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANAYUKI CONDITIONER
 061/21/CBMP-ĐN 19/05/2021

62
Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam
ZA

ZA TRUE WHITE POWER

BLOCK UV R
 062/21/CBMP-ĐN 10/6/2021

63

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam

UNO -

PERSONAL 

CARE

UNO UV PERFECTION GEL a

 063/21/CBMP-ĐN 10/6/2021

64 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP KHATHY KHATHY  064/21/CBMP-ĐN 21/06/2021

65
Công ty cổ phần Angel Việt Nam Công ty cổ phần Angel Việt Nam

WESSER
BABY WASH 2IN1

 065/21/CBMP-ĐN 21/06/2021

66
Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH Mỹ phẩm ARIA

Việt Nam
XXIS

XXIS PERFUMED ROLL - ON

DEODORANT
066/21/CBMP-ĐN 24/06/2021

67

Công ty TNHH Thương mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thương mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

DR MAI

DR MAI HERBAL EXTRACT

TONER 067/21/CBMP-DN 28/06/2021

68

Công ty TNHH Thương mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

Công ty TNHH Thương mại dịch

vụ sản xuất Mỹ phẩm M.A.I Việt

Nam

DR MAI

DR MAI CLEANSING FOAM

068/21/CBMP-DN 28/06/2021

69

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

TẮM LÀM SẠCH TẾ BÀO DA

CHẾT 069/21/CBMP-DN 30/06/2021

70

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

HAIR CONDITIONER WITH

ORANGNIC HERB, POMELO,

GINGER

070/21/CBMP-DN 30/06/2021

71

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

HAIR CONDITIONER WITH

ORANGNIC HERB,

LEMONGRASS

071/21/CBMP-DN 30/06/2021

72

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai
BEAUTYLIFE

HELLA BEAUTY PINK

GRAPEFRUIT SHAMPOO WITH

NATURAL OILS, HERBS
072/21/CBMP-ĐN 5/7/2021
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73

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai
BEAUTYLIFE

HELLA BEAUTY BLUEBERRY

SHAMPOO WITH NATURAL

OILS, HERBS
073/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

74

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA BEAUTY KIWI

SHAMPOO WITH NATURAL

OILS, HERBS

074/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

75

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HOUJICHA MILK TEA

SHAMPOO 075/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

76

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai
BEAUTYLIFE

HELLA BEAUTY PINK

GRAPEFRUIT HIAR

CONDITIONER WITH

NATURAL OILS, HERBS

076/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

77

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai
BEAUTYLIFE

HELLA BEAUTY BLUEBERRY

HIAR CONDITIONER WITH

NATURAL OILS, HERBS
077/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

78

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA BEAUTY KIWI HIAR

CONDITIONER WITH

NATURAL OILS, HERBS

078/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

79

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA DELUXE BUTTER FOR

ALL HAIR TYPES, BROWN

SUGAR

079/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

80

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA CREAMY BERRY

SCRUB 080/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

81

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA STRAWBERRY

SHAMPOO 081/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

82

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA STRAWBERRY

CONDITIONER 082/21/CBMP-ĐN 5/7/2021

83

Công ty TNHH Sản xuất thương

mại Thiên Long Long Thành

Công ty TNHH Sản xuất thương

mại Thiên Long Long Thành FLEXJOY

BÚT XÀ PHÒNG

 083/21/CBMP-ĐN 14/07/2021
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86

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA MILK TEA

CONDITIONER  086/21/CBMP-ĐN 29/07/2021

87

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL

NƯỚC SÚC MIỆNG NATRI

CLORID 0,9%  087/21/CBMP-ĐN 6/8/2021

88
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty cổ phần sinh phẩm Nature

ACH
EVAMOST 

DUNG DỊCH RỬA VỆ SINH

EVAMOST
 088/21/CBMP-ĐN 11/8/2021

89
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty cổ phần sinh phẩm Nature

ACH

NƯỚC SÚC

MIỆNG

NƯỚC SÚC MIỆNG 24/7
 089/21/CBMP-ĐN 11/8/2021

90
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty cổ phần sinh phẩm Nature

ACH

QUỲNH 

MANGO

NATURAL CLEANING NANO

SLIVER
 090/21/CBMP-ĐN 11/8/2021

91

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL

NƯỚC MUỐI SINH LÝ DƯỢC

LIỆU SẠCH  091/21/CBMP-ĐN 31/8/2021

92

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL

PERFUME WITH PURE

ALCOHOL  092/21/CBMP-ĐN 31/8/2021

93

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

HERHERBAL

PERFUME WITH PURE

ALCOHOL AND HERBS  093/21/CBMP-ĐN 31/8/2021

94
Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

MEN`S BIORE FACIAL FOAM

OIL CLEAR
 094/21/CBMP-ĐN 21/09/2021

95

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD) BIORÉ

SỮA RỬA MẶT BIORÉTRẮNG

HỒNG TỰ NHIÊN  095/21/CBMP-ĐN 21/09/2021

96
Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

SỮA RỬA MẶT BIORÉ SÁNG

MỊN & DƯỠNG ẨM
 096/21/CBMP-ĐN 21/09/2021

97

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD) BIORÉ

SỮA RỬA MẶT BIORÉ SẠCH

NHỜN VÀ LỖ CHÂN LÔNG

NHỎ MỊN

 098/21/CBMP-ĐN 21/09/2021

98
Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)
BIORÉ

SỮA RỬA MẶT BIORÉ SẠCH

MỤN & KHÁNG KHUẨN
 099/21/CBMP-ĐN 21/09/2021

99

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM INC.
SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR MILKY

WATER  100/21/CBMP-ĐN 27/09/2021
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100

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM INC.
SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR WATER

MICELLAR FORMULA FRESH

A

 101/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

101

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM INC.
SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR WATER

MICELLAR FORMULA BRIGHT  102/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

102

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM INC.
SENGAN 

SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR WATER

MICELLAR FORMULA MOIST  103/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

103

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

SẮC DƯỢC

TREATMENT CREAM

 104/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

104

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

SẮC DƯỢC

SUN BLOCK

 105/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

105

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

SẮC DƯỢC

CLEAN SKIN 

 106/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

106

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

MỘC AN

SERUM COLLAGEN

 107/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

107

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

THE COFFEE ORIGINAL VIET

NAM BODY SCRUB  108/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

108

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

KEM BÔI DA TRẦU KHÔNG

 109/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

109

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

CEN NATURAL

CEN SKIN COLLAGEN

 110/21/CBMP-ĐN 27/09/2021

110
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP WHITE 

PERFECT

LADY CARE 
 111/21/CBMP-ĐN 1/10/2021

111
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP WHITE 

PERFECT

BABY CARE
 112/21/CBMP-ĐN 1/10/2021

Page 9



112

Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH dịch vụ thương mại

xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm

TSKIN Việt Nam

HASORA

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

THẢO DƯỢC HASORA -

HƯƠNG BẠC HÀ

113/21/CBMP-ĐN 7/10/2021

113

Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH dịch vụ thương mại

xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm

TSKIN Việt Nam

HASORA

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

THẢO DƯỢC HASORA -

HƯƠNG TRẦU KHÔNG

114/21/CBMP-ĐN 1/6/1900

114

Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH dịch vụ thương mại

xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm

TSKIN Việt Nam
HASORA

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

THẢO DƯỢC HASORA -

HƯƠNG TRÁI CÂY TỔNG HỢP
115/21/CBMP-ĐN 7/10/2021

115

Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH dịch vụ thương mại

xuất nhập khẩu dược mỹ phẩm

TSKIN Việt Nam

HASORA

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

THẢO DƯỢC HASORA -

HƯƠNG HOA HỒNG

116/21/CBMP-ĐN 7/10/2021

116
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH
EVAMOST 

TINH CHẤT RỬA VỆ SINH

EVAMOST
117/21/CBMP-ĐN 7/10/2021

117

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

MỘC AN

REGENERATION CREAM

118/21/CBMP-ĐN 20/10/2021

118

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

INSAM

119/21/CBMP-ĐN 20/10/2021

119

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

CEN NATURE

SUN BLOCK

120/21/CBMP-ĐN 20/10/2021

120

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

CEN NATURE

REGENERATION CREAM

121/21/CBMP-ĐN 20/10/2021

121

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

CEN NATURE

PIGMENT TREATMENT

122/21/CBMP-ĐN 20/10/2021

122

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

CEN NATURE

TINH CHẤT CEN NATURAL

123/21/CBMP-ĐN 20/10/2021

123

Chi nhánh 01 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

MỘC AN

SUN BLOCK

124/21/CBMP-ĐN 20/10/2021
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124
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
FLY BEAUTY

BALANCING TONER
 125/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

125
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
FLY BEAUTY

PERFECT MAGIC CUSHION
 126/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

126
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
FLY BEAUTY

BB CREAM
 127/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

127
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
FLY BEAUTY

SUN BLOCK
 128/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

128
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
FLY BEAUTY

FLY LIPSTICK
 129/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

129
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
FLY BEAUTY

LIP BALM COLOR
 130/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

130
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH thương mại dịch vụ

Hưng Mai Anh
HM

SUN CREAM COLLAGEN

NIACINAMIDE
 131/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

131
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH thương mại dịch vụ

Hưng Mai Anh
HM

CREAM MATTE LIPSTICK
 132/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

132
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH thương mại dịch vụ

Hưng Mai Anh
HM

CC CUSHION COLLAGEN

NIACINAMIDE
 133/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

133
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH thương mại dịch vụ

Hưng Mai Anh
HM

BB CREAM COLLAGEN 
 134/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

134
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH thương mại dịch vụ

Hưng Mai Anh
HM

 MATTE LIPSTICK
 135/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

135
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
GERBERAGIRL

PERFECT MAGIC CUSHION
136/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

136
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
GERBERAGIRL

TWO WAY CAKE
137/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

137
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
GERBERAGIRL

CHANGE COLOR LIPSTICK
138/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

138
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
BIZWOMAN

BB CREAM
139/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

139
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
GERBERAGIRL

SUN BLOCK
140/21/CBMP-ĐN 22/10/2021

140
Công ty TNHH Young Sung

Vina

Công ty TNHH Young Sung Vina
GERBERAGIRL

LIPTINT MATTE
141/21/CBMP-ĐN 22/10/2021
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141

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH mỹ phẩm ARIA

Việt Nam XXIS

XXIS NANO SILVER ANTI -

PERSPIRANT ROLL-ON LĂN

KHỬ MÙI

 142/21/CBMP-ĐN 28/10/2021

142

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Chi nhánh Công ty TNHH thương

mại dịch vụ Trần Toàn Phát - tỉnh

Bình Dương

ADIVA

SỮA TẮM DƯỠNG ẨM

HƯƠNG NƯỚC HOA ADIVA -

SWEET MEMORIES

 143/21/CBMP-ĐN 28/10/2021

143
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

VB SOFT & SILK
 144/21/CBMP-ĐN 1/11/2021

144
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH thương mại dịch vụ

VB  GROUP
HANAYUKI

HANAYUKI PINK NIPPLE
 145/21/CBMP-ĐN 1/11/2021

145
Công ty cổ phần Angel Việt Nam Công ty cổ phần Angel Việt Nam

WESSER
BABY WASH 2IN1

 146/21/CBMP-ĐN 3/11/2021

146

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH mỹ phẩm ARIA

Việt Nam
L'EVINIA

L'EVINIA FINE FRAGRANCE

SHOWER GEL SỮA TẮM

L'EVINIA TRẮNG MỊN &

DƯỠNG ẨM

 147/21/CBMP-ĐN 8/11/2021

147

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH mỹ phẩm ARIA

Việt Nam XXIS

XXIS NANO SILVER ANTI -

PERSPIRANT ROLL-ON LĂN

KHỬ MÙI

 148/21/CBMP-ĐN 8/11/2021

148

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH mỹ phẩm ARIA

Việt Nam
L'EVINIA

L'EVINIA FINE FRAGRANCE

TALC COLLAGEN++ PHẤN

THƠM TRẮNG MỊN & TRẺ

HÓA DA COLLAGEN++

 149/21/CBMP-ĐN 8/11/2021

149
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NATTIME

NATTIME PROBIOTIC

REPAIRING CONDITIONER
 150/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

150
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NATTIME

NATTIME PH5 PROBIOTIC

DETOX SHAMPOO
 151/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

151
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NATTIME

NATTIME PH5 PROBIOTIC

SKIN RELIEF BODY WASH
 152/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

152

Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care

NATTIME

NATTIME PH3.8 PROBIOTIC

DAILY PROTECT INTIMATE

WASH 

 153/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

153
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NATTIME

NATTIME PH5 PROBIOTIC

MICELLAR WATER
 154/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

154
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NATTIME

NATTIME PH5 PROBIOTIC

HYDRATING CLEANSER
 155/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

Page 12



155
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NOBOTT

NOBOTT CLEAN THE WORLD

CLEANSER BAR
 156/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

156
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NOBOTT

NOBOTT ERASE THE EGO

CLEANSING  BALM
 157/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

157
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NOBOTT

NOBOTT GO GREEN

CONDITIONER BAR
 158/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

158
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH Hali Care
NOBOTT

NOBOTT SAVE WATER

SHAMPOO BAR
 159/21/CBMP-ĐN 10/11/2021

159
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH MỘT THÀNH

VIÊN KỸ THUẬT VIỆT LIÊN

GYNEC PLUS
 160/21/CBMP-ĐN 11/11/2021

160 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP DOTOR SKIN NANOGATE  161/21/CBMP-ĐN 11/11/2021

161
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP WHITE 

PERFECT

BABY CARE SỮA TẮM GỘI

EM BÉ THẢO DƯỢC
 162/21/CBMP-ĐN 17/11/2021

162
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP WHITE 

PERFECT

LADY CARE DUNG DICH VỆ

SINH PHỤ NỮ THẢO DƯỢC
 163/21/CBMP-ĐN 17/11/2021

163
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH MEDICOS J & D

COSMETICS

SPIRIT ACNES  CREAM
 164/21/CBMP-ĐN 17/11/2021

164
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH MEDICOS J & D

COSMETICS

PINK LADY CREAM
 165/21/CBMP-ĐN 17/11/2021

165
Chi nhánh Công ty cổ phần sinh

phẩm Nature ACH

Công ty TNHH thương mại Ngọc

Long Đa Niên

SERUM DANIELLA
 166/21/CBMP-ĐN 23/11/2021

166

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

BEAUTYLIFE

HELLA DREAM DELIGHT

BODY WASH 167/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

167

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

GOLD DETOX CLEAN-

BACTERIAL SHOWER GEL 168/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

168

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

GREEN DETOX CLEAN-

BACTERIAL SHOWER GEL 169/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

169

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

WHITE DETOX CLEAN-

BACTERIAL SHOWER GEL 170/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

170

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

ROSE DETOX CLEAN-

BACTERIAL SHOWER GEL 171/21/CBMP-ĐN 29/11/2021
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171

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

THYME BEST SUNFATE - FREE 

BODY WASH WITH HERBS 172/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

172

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

GERANIUM BEST SUNFATE -

FREE BODY WASH WITH

HERBS

173/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

173

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

KENANGA BEST SUNFATE -

FREE BODY WASH WITH

HERBS

174/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

174

Công ty TNHH Sản xuất và

thương mại tổng hợp Việt My-

Chi nhánh Đồng Nai

Công ty TNHH Sản xuất và thương

mại tổng hợp Việt My-Chi nhánh

Đồng Nai

THEBOL

CEDARWOOD BEST SUNFATE -

FREE BODY WASH WITH

HERBS

175/21/CBMP-ĐN 29/11/2021

175

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH mỹ phẩm

SHISEIDO Việt Nam  SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR WATER

MICELLAR FORMULA MOIST  176/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

176

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH mỹ phẩm

SHISEIDO Việt Nam  SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR WATER

MICELLAR FORMULA FRESH

A

 177/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

177

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam SHISEIDO VIETNAM

INC.

Công ty TNHH mỹ phẩm

SHISEIDO Việt Nam  SENKA

SENKA A.L.L. CLEAR WATER

MICELLAR FORMULA BRIGHT  178/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

178
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DƯỢC PHẨM

SẮC KÝ F.D.A
EVARICH

EVARICH SỮA TẮM THẢO

DƯỢC HOA HỒNG
 179/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

179
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DƯỢC PHẨM

SẮC KÝ F.D.A
EVARICH

EVARICH DẦU GỘI THẢO

DƯỢC BÔNG BƯỞI
 180/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

180

Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DƯỢC PHẨM

SẮC KÝ F.D.A EVARICH

EVARICH DUNG DỊCH VỆ

SINH THẢO DƯỢC THIÊN

NHIÊN

 181/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

181 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA DAILY UV MAKEUP  182/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

182 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA CLEANSER  183/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

183 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA MELASMA SERUM 6 IN 1  184/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

184 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA MELASMA & NIGHT  185/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

185 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA MELASMA & DAY  186/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

186 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA ACNE CREAM  187/21/CBMP-ĐN 30/11/2021

187 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA ACNE SERUM  188/21/CBMP-ĐN 30/11/2021
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188
Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

SENGAN 

(WHITE)

SENKA AQUA BRIGHT

LOTION
 189/21/CBMP-ĐN 9/12/2021

189
Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

SENGAN 

(MOISTURE)

SENKA DEEP MOIST

INVISIBLE UV SERUM
 190/21/CBMP-ĐN 9/12/2021

190

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 
SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT WHIP HALAL 

BEAUTY SOOTHING

WAKAME

 191/21/CBMP-ĐN 9/12/2021

191

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 

Công ty TNHH SHISEIDO Việt

Nam 
SENGAN 

SENKA

SENKA PERFECT WHIP HALAL 

BEAUTY GENTLE ROSE  192/21/CBMP-ĐN 9/12/2021

192 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA MELASMA SALON 5 IN 1  193/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

193 Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH DSA GROUP DSA X10 CREAM  194/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

194

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

XXIS

XXIS PERFUMED SHAMPOO

OIL CONTROL & DEODORISE

OMEGA DẦU GỘI KIỂM SOÁT

NHỜN & KHỬ MÙI OMEGA

 195/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

195

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

XXIS

XXIS PERFUMED SHAMPOO

ANTI HAIRFALL & MOISTURE

DẦU GỘI NGĂN NGỪA GÃY

RỤNG

 196/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

196

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

XXIS

XXIS VITAMINIZED

SHAMPOO OIL CONTROL

GAMMA DẦU GỘI DƯỠNG

TÓC PHỤC HỒI GAMMA

 197/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

197

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

XXIS

XXIS VOLUMISED SHAMPOO

BETA DẦU GỘI DƯỠNG TÓC

BỒNG BỀNH BETA
 198/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

198

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

L`EVINIA

HAUTE COUTURE BY

L`EVINIA ROLL-ON PARFUM

SOFT KISSS NƯỚC HOA LĂN

CAO CẤP SOFT KISS

 199/21/CBMP-ĐN 13/12/2021
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199

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

L`EVINIA

HAUTE COUTURE BY

L`EVINIA ROLL-ON PARFUM

PURE KISSS NƯỚC HOA LĂN

CAO CẤP PURE KISS

 200/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

200

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

L`EVINIA

HAUTE COUTURE BY

L`EVINIA ROLL-ON PARFUM

SWEET KISSS NƯỚC HOA LĂN

CAO CẤP SWEET KISS

 201/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

201

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

L`EVINIA

HAUTE COUTURE BY

L`EVINIA ROLL-ON EAU DE

TOILETTE SOFT KISSS NƯỚC

HOA  CAO CẤP SOFT KISS

 202/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

202

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

L`EVINIA

HAUTE COUTURE BY

L`EVINIA ROLL-ON EAU DE

TOILETTE PURE KISSS NƯỚC

HOA  CAO CẤP PURE KISS

 203/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

203

Công ty TNHH  SILK Việt Nam Công ty TNHH  ARIA Việt Nam

L`EVINIA

HAUTE COUTURE BY

L`EVINIA ROLL-ON EAU DE

TOILETTE WEET KISSS NƯỚC

HOA  CAO CẤP SWEET KISS

 204/21/CBMP-ĐN 13/12/2021

204

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD)

Công ty TNHH Kao Việt Nam

(KAO VIETNAM CO., LTD) BIORÉ

BIORÉ GUARD SỮA TẮM

KHUYNH DIỆP THIÊN NHIÊN  205/21/CBMP-ĐN 27/12/2021

205

Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH FARA

COSMETICS FASAKA

FASAKA CLEAN & COMFORT

DUNG DỊCH VỆ SINH PHỤ NỮ

THẢO DƯỢC

 206/21/CBMP-ĐN 27/12/2021

206

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại vả dịch vụ Ý

Quyên

QQ WHITE -

246

MELASMA PERFECT CREAM

 207/21/CBMP-ĐN 29/12/2021

207

Công ty TNHH hương liệu Mỹ

Linh

Công ty TNHH hương liệu Mỹ

Linh linn'saroma

NƯỚC RỬA TAY NGỪA

KHUẨN TINH DẦU SẢ CHANH  208/21/CBMP-ĐN 31/12/2021
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208

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

TKH

MAGIC CLEAN TONER

 208/21/CBMP-ĐN 19/12/2021

209

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

TKH

THAN TRE

 209/21/CBMP-ĐN 19/12/2021

210

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

TKH

HERBAL CLEANSING WATER

 210/21/CBMP-ĐN 19/12/2021

211

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

TKH

TẨY TRANG HAI TẦNG

 211/21/CBMP-ĐN 19/12/2021

212

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

TKH

BODY THẠCH NGHỆ

 212/21/CBMP-ĐN 19/12/2021

213

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

SẮC DƯỢC

TẨY TRANGMI NERAL

 213/21/CBMP-ĐN 29/12/2021

214

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

SẮC DƯỢC

TONER DIẾP CÁ

 214/21/CBMP-ĐN 29/12/2021

215

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR SEN

TẨY TRANG ĐA TẦNG

 215/21/CBMP-ĐN 29/12/2021

216

Chi nhánh 02 Công ty trách

nhiệm hữu hạn sản xuất thương

mại mỹ phẩm Ngô Thanh Phú 

Công ty trách nhiệm hữu hạn sản

xuất thương mại mỹ phẩm Ngô

Thanh Phú 

DR CELL

SALA REMOVE MAKE UP

 216/21/CBMP-ĐN 29/12/2021

217
Công ty TNHH EBC GROUP Công ty TNHH EBC GROUP

MEDYSEXY
MEDYSEXY DUNG DỊCH VỆ

SINH PHỤ NỮ THẢO DƯỢC
 217/21/CBMP-ĐN 30/12/2021

Tổng cộng: 217 phiếu
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